TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2  MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2023 - 2024

I. MA TRẬN:

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	

	
	
	
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	

	1
	ChươngV: Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm
	2
2,5%
	
	2
7,5%
	
	
	
	
	
	4TN, 0TL
10%

	
	
	Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập, các quy tắc tính xác suất
	2
6%
	
	
	
	1
2,5%
	
	
	
	3 TN, 0TL
8,5%

	2
	Chương VI: Hàm số mũ, hàm số lôgarit
	Lũy thừa với số mũ thực. Phép tính lôgarit
	
	
	1
2,5%
	
	
	
	
	
	1TN, 0TL
2,5%

	
	
	Hàm số mũ, hàm số lôgarit 
	2
6%
	
	
	
	
	
	
	
	2TN, 0TL
6%

	
	
	Phương trình, bất phương trình mũ, hàm số lôgarit
	1
3%
	
	
	
	
	2
12,5%
	
	
	1TN, 1TL
15,5%

	3
	Chương VII: Đạo hàm
	Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
	1
3%
	
	
	
	
	1
7,5%
	
	
	1TN, 1TL
10,5%

	
	
	Các quy tắc tính đạo hàm
	2
5,5%
	
	
	
	
	1
5%
	
	
	2TN, 1TL
10,5%

	4
	Chương VIII: Quan hệ vuông góc
	Hai đường thẳng vuông góc
	
	
	1
2,5%
	
	1
5%
	
	
	
	2TN, 0TL
7,5%

	
	
	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc
	
	
	1
3%
	
	
	1
10%
	
	
	1TN,1TL
13%

	
	
	Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc nhị diện
	1
1%
	
	1
1,5%
	
	
	
	
	
	2TN,0TL
2,5%

	
	
	Khoảng cách
	
	
	
	
	1
2,5%
	
	
	
	1TN, 0TL
2,5%

	
	
	Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối
	1
3%
	
	1
3%
	
	
	
	
	
	2TN, 0TL
6%

	5
	Bài toán tổng hợp
	Sử dụng kiến thức tổng hợp trong chương trình SGK
	
	
	
	
	
	1
5%
	
	

	1TL
5%

	Tổng
	12
	
	7
	
	3
	6
	
	
	22TN, 6TL

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	50%
	
	
	100%



II. MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP.
Đề 001
PHẦN I (3,0 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.  Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì  bằng 




A. .		B. .	    C. .	      D. .
Câu 2. Cho hai biến cố A và B. Xét các khẳng định sau

I)   A và B là hai biến cố xung khắc khi .		

II)  A và B là hai biến cố độc lập thì A và  cũng là hai biến cố độc lập.	


III)  A và B là hai biến cố độc lập thì  và  cũng là hai biến cố độc lập.	.	


IV)  A và B là hai biến cố độc lập thì  và  là hai biến cố xung khắc.
Số khẳng định đúng là             A. 1.		B.2.		C. 3.		D.0.





Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình    là   A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?




A. .		B. .		C. 		D. 





Câu 5. Tập xác định của hàm số  là  A..  B..  C. . D. .

Câu 6.  Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?




A. .		B. .		C. 	D. 


Câu 7. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là




A. 	       B.                 C. 	          D. 



Câu 8. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông , cạnh bên  vuông góc với đáy 
(tham khảo hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG? 






2
	

A.  .

B. .	

C. .

D. .  
                            [image: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh cạnh bên vuông... | Cộng đồng hỏi  đáp toán học AskMath | Vted]

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Hình chóp đều là hình chóp có tất cả các cạnh bằng nhau.
	B. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều.
	C. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.
	D. Chân đường cao của hình chóp đều trùng với trung điểm một cạnh đáy bất kỳ.


Câu 10. Tính thể tích của một khối chóp có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng .




	A. 		B. .			C. 			D. .
PHẦN II (2,0 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm đúng hoặc sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cân nặng trung bình của học sinh lớp 11A cho trong bảng 
[image: ]
a) Đầu mút trái nhóm 2  là 45,5.                  b) Độ dài của nhóm 4 là 5,5.
c) Giá trị đại diện nhóm 3 là 51.                  d) Tần số tích lũy nhóm 3 là 16.



Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật,  . Gọi O là giao điểm của AC và DB. Khi đó 



[image: ]a) Góc giữa  và mặt phẳng  bằng .



b) Góc giữa  và mặt phẳng là .




c) Góc giữa  và  bằng góc giữa và .



d) Góc giữa và  bằng .
PHẦN III (1,0 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Hai bạn Thái và Bình cùng tham gia trò chơi bắn cung một cách độc lập. Xác suất để bạn Thái và Bình  bắn trúng bia lần lượt là 0,5 và 0,8. Tính xác suất cả hai bạn Thái và Bình đều bắn trúng bia.

Câu 2. Rút gọn biểu thức .

Câu 3. Tìm đạo hàm của hàm số 


Câu 4. Cho hình chóp S.ABC có  , tam giác ABC vuông cân tại A, . Gọi I là trung điểm của BC. Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (SAC).
PHẦN IV (4,0 điểm): Tự luận. 


Câu 1. Giải các phương trình sau:	        a) .		b) .
Câu 2.   

a) Tính đạo hàm của hàm số .

 b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ                     bằng -1.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình chữ nhật , . Chứng minh đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng (SAD).

Câu 4.  Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung tại 2 điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O. 

Đề 002
PHẦN I (3 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho hai biến cố  A và B. Khi đó   


    A. .		               B. .	 


    C. .	    D. .




Câu 2. Cho hai biến cố  và  Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố  và  được gọi là
      A. Xung khắc với nhau.                           B. Biến cố đối của nhau.        
      C. Độc lập với nhau.	               D. Không giao với nhau.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 4. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?




A. .		B. .		C. 		D. 

Câu 5. Tập xác định của hàm số  là




A. .		B. .		C. . 		D. .

Câu 6.  Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?


A. .	                          B. .	


C.                                  D. .


Câu 7. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là


        A. 	                              B.   


        C. 	                              D. 



Câu 8. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi, cạnh bên  vuông góc với đáy (tham khảo hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG? 


A.  .

B. .	

C. .

D. .  
                            [image: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh cạnh bên vuông... | Cộng đồng hỏi  đáp toán học AskMath | Vted]

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Hình lăng trụ đứng được gọi là hình hộp đứng. 
	B. Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác được gọi là hình lăng trụ đều. 
	C. Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều gọi là hình lăng trụ đều.
	D. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật gọi là hình lăng trụ đều.



Câu 10. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A.  . Tính thể tích của khối chóp SABC theo  




	A. 		B. .			C. 			D. .
PHẦN II (2 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của một số em học sinh lớp 11 thu được mẫu ghép nhóm số lượng như sau:
	Thời gian(phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	
         
	
       
	
       
	
      
	
       




a) Thời gian trung bình mỗi e tự học ở nhà là  phút.	    b) Độ dài của nhóm 4 là 5,5.
c) Giá trị đại diện nhóm 3 là 51.                                         d) Tần số tích lũy nhóm 3 là 16.



Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm O và . 



[image: ]a) Góc giữa  và mặt phẳng  bằng .


b) Mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng .




c) Góc giữa  và  bằng góc giữa và .



d) Góc giữa và  bằng .
PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Hai bạn Đông và Dương  cùng tham gia kì thi tiếng anh trên mạng một cách độc lập. Xác suất để bạn Đông và Dương  đạt trên 7 điểm lần lượt là 0,6 và 0,9. Tính xác suất để có ít nhất một bạn đạt trên 7 điểm. 

Câu 2. Rút gọn biểu thức .

Câu 3. Tìm đạo hàm của hàm số 


Câu 4.  Cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi I là giao điểm của CD’ và DC’. Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (ABB’A’).
PHẦN IV (4 điểm): Tự luận. 


Câu 1. Giải các phương trình sau:	   a) .	b)  .

  Câu 2.  a) Tính đạo hàm của hàm số .

              b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng -2.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình vuông, . Chứng minh đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC).

Câu 4: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số , biết tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất. 
Đề 003

PHẦN I (3.0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B. Khi đó A và B là các tập con của không gian mẫu  . A và B được gọi là hai biến cố xung khắc khi 




A. .		B. .	 C. .	D. .


Câu 2. Cho  và  là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. Hai biến cố  và  không độc lập.                            B. Hai biến cố  và  không độc lập.




C. Hai biến cố  và  độc lập.	                                  D. Hai biến cố  và  độc lập.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 4. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng ?




A. .		B. .		C. 		D. 

Câu 5. Tập xác định của hàm số  là




A. .		B. .		C. . 		D. .

Câu 6:  Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?


A. .	                  B. .


C.                      D. .


Câu 7. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có phương trình là




        A. 	             B.             C. 	                    D. 



Câu 8. Cho hình chóp  có đáy  là chữ nhật, cạnh bên  vuông góc với đáy (tham khảo hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG? 



A. Góc giữa SB và mặt phẳng là góc

B. .	

C  . .

D  . .  
                            [image: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh cạnh bên vuông... | Cộng đồng hỏi  đáp toán học AskMath | Vted]
Câu 9. Cho hình chóp có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h. Công thức tính thể tích khối chóp là 




	A. 		B. 			C. 			D. 



Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông,  ,. Tính thể tích của  khối S.ABCD theo  .




	A. 		B. .			C. 			D. .
PHẦN II (2 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
a) 

Giá trị đại diện của nhóm  là  10.	    b) Nhóm  có tần số là 9.
c) Tần số tích lũy của nhóm 4 bằng 26.                      d) Đầu mút trái của nhóm 2 là 40.	



Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm O và . 



[image: ]a) Góc giữa  và mặt phẳng  bằng .


b) Mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng .



c) Góc giữa  và mặt phẳng  là góc .

d)  
PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Hai bạn Trung và Nam cùng tham gia giải cầu lông đơn nam do nhà trường tổ chức một cách độc lập. Xác suất lọt qua vòng loại để vào vòng chung kết của bạn Trung và bạn Nam lần lượt là 0,6 và 0,8. Tính xác suất của biến cố : ” cả hai bạn lọt vào vòng chung kết”. 

Câu 2. Rút gọn biểu thức .

Câu 3. Tìm đạo hàm của hàm số 


Câu 4. Cho hình lập phương có cạnh bằng . Tính khoảng cách từ điểm B’ đến mặt phẳng (CDC’D’).
PHẦN IV (4 điểm): Tự luận. 


Câu 1. Giải các phương trình sau:	    a) .		b) .

  Câu 2.    a) Tính đạo hàm của hàm số .

 b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng 2.

Câu 3: Cho hình chóp S.ABC  có đáy ABC là tam giác vuông tại C, . Chứng minh đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (SAC).

Câu 4: Bác nông dân có 200m  lưới rào để ngăn đàn gà nuôi dạng hình chữ nhật. Để diện tích nuôi gà là lớn
nhất thì chiều dài hình chữ nhật là a (m) và chiều rộng là b (m). Tính giá trị của 
ĐỀ 4
PHẦN I (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì  bằng: 




A. .		B. .	 C. .	D. .
Câu 2: Cho hai biến cố A và B. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

A. A và B là hai biến cố xung khắc khi .		

B. Biến cố  có thể phát biểu dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện là “Cả A và B cùng xảy ra”.	

C. Biến cố  có thể phát biểu dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện là “A xảy ra hoặc B xảy ra”.	.	


D. A và B là hai biến cố độc lập thì  và  là hai biến cố xung khắc.	.

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình  là:




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?




A. .		B. .		C. 		D. 

Câu 5: Tập xác định của hàm số  là:



A. .		B. .		C. R. 		D. .

Câu 6:  Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?




A. .		B. .		C. .	D. .


Câu 7: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là:




A. .		B. .		C. .		D. .



[bookmark: _Hlk162515150]Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi, cạnh bên  vuông góc với đáy. Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? 


	A .  .	B  . .	


	C  . .	D  . .
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là SAI?
	A. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.
	B. Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình chữ nhật.
	C. Hình hộp đứng có tất cả các mặt là các hình chữ nhật.
	D. Hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng cạnh đáy là hình tứ diện đều.


Câu 10: Tính thể tích của một khối lăng trụ đứng có diện tích đáy bằng  và cạnh bên bằng .




	A. .		B. .			C. .			D. .
PHẦN II (2 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Khi thống kê cân nặng của 40 bạn học sinh  lớp 11A, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho bởi bảng sau 

	Nhóm
	Tần số

	

	5

	

	10

	

	15

	

	6

	

	4



a) Đầu mút trái nhóm 4 là 65.
b) Tần số của nhóm 3 là 15.

c) Giá trị đại diện nhóm 1 là .

d) Trung vị của mẫu số liệu là      

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật .



a) Góc giữa  và mặt phẳng  bằng .



b) Góc giữa  và mặt phẳng là góc .




c) Góc giữa  và  bằng góc giữa và .



d) Góc giữa và  bằng .
PHẦN III (1 điểm): Câu hỏi trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Bạn An và Bình tham gia trò chơi bắn cung. Xác suất để bạn An, Bình  bắn trúng bia lần lượt là 0,8 và 0,7. Tính xác suất để ít nhất một trong hai bạn An và Bình bắn trúng bia.

Câu 2: Rút gọn biểu thức .

Câu 3: Tìm đạo hàm của hàm số 

Câu 4: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng 5cm, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC).
PHẦN IV (4 điểm): Tự luận. Học sinh làm từ câu 1 đến câu 4. Trình bày chi tiết lời giải.
Câu 1(1,25 điểm): Giải các phương trình sau:		


a. .		b. .
Câu 2(1,25 điểm): 

 a. Tính đạo hàm của hàm số .

	  b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng 2.
Câu 3(1,25 điểm): Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (ABB’A’).


Câu 4(0.5 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng 
ĐỀ 005
PHẦN I (3 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì  bằng




A. .		B. .	 C. .	D. .
Câu 2: Cho hai biến cố A và B. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu  thì A và B là hai biến cố xung khắc.	

B. Nếu A và B là xung khắc thì .	

C. Nếu A và B là độc lập thì	.	


D. A và B là hai biến cố độc lập thì  và  là hai biến cố xung khắc.	.

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 4: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?




A. .		B. .		C. 		D. 

Câu 5: Tập xác định của hàm số  là




A. .		B. .		C. . 		D. .

Câu 6:  Đạo hàm của hàm số  là




A. .		B. .		C. .	D. .


Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là


A. .		B. .


[image: ]C. .		D. .



Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại B, cạnh bên  vuông góc với (ABC) (tham khảo hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? 


	A .  .	B  . .	


	C  . .	D  . .
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Hình chóp đều là hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng nhau.
	B. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều.
	C. Chân đường cao của hình chóp đều trùng với trung điểm một cạnh đáy bất kỳ.
	D. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.


Câu 10: Tính thể tích của một khối chóp có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng .




	A. .		B. .			C. .			D. .
PHẦN II (2 điểm): Câu trắc nghiệm đúng, sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Khi thống kê cân nặng (kg) của 45 học sinh  lớp 11B, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho trong bảng sau 

	Nhóm
	Tần số

	

	6

	

	10

	

	5

	

	7

	

	3

	

	8

	

	4

	

	2

	
	




a) Đầu mút trái nhóm 4 là 55.
b) Độ dài của nhóm 1 là 5.
c) Giá trị đại diện nhóm 5 là 57,5.
d) Tần số tích lũy nhóm 3 là 5




Câu 2: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành và .



[image: ]a) Góc giữa  và là .



b) Góc giữa  và mặt phẳng là .




c) Góc giữa  và  bằng góc giữa và .



d) Góc giữa và  bằng .
PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Một cơ sở sản xuất có hai máy chạy độc lập với nhau. Xác suất để máy I và máy II chạy tốt lần lượt là 0,7 và 0,8. Tính xác suất cả hai máy đều chạy tốt.

Câu 2: Rút gọn biểu thức .

Câu 3: Tìm đạo hàm của hàm số 

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 6 cm, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng (ABCD).
PHẦN IV (4 điểm): Tự luận. Học sinh làm từ câu 1 đến câu 4. Trình bày chi tiết lời giải.
Câu 1(1,25 điểm): Giải các phương trình sau:		


a. .		b. .
Câu 2(1,25 điểm): 

 a. Tính đạo hàm của hàm số .

	  b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 3(1,25 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, . Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SAB).







Câu 4(0.5 điểm): Cho hàm số  với  và . Biết rằng đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm  và tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ có hệ số góc bằng 8. Hãy tính giá trị biểu thức .
ĐỀ 006
PHẦN I (3 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố thì  bằng




A. .		B. .	 C. .	D. .
Câu 2: Cho hai biến cố A và B. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu  thì A và B là hai biến cố xung khắc.	

B. Nếu A và B là độc lập thì .	

C. Nếu A và B là xung khắc thì.	


D. A và B là hai biến cố độc lập thì  và  là hai biến cố xung khắc.	

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?




A. .		B. .		C. 		D. 

Câu 5: Tập xác định của hàm số  là




A. .		B. .		C. . 		D. .

Câu 6:  Đạo hàm của hàm số  là




A. .		B. .		C. .	D. .


Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là


A. .		B. .


[image: ]C. .		D. .



Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại C, cạnh bên  vuông góc với (ABC) (tham khảo hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây sai? 


	A .  .	B  . .	


	C  . .	D  . .
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là sai?
	A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.
	B. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình vuông
	C. Độ dài các đường chéo của hình hộp chữ nhật không bằng nhau.
	D. Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều gọi là hình lăng trụ đều.


Câu 10: Thể tích của một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng là




	A. .		B. .			C. .			D. .
PHẦN II (2 điểm): Câu trắc nghiệm đúng, sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Khi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của 50 mẫu cây ở một vườn thực vật, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho trong bảng sau 

	Nhóm
	Tần số

	

	4

	

	10

	

	14

	

	8

	

	6

	

	4

	

	4

	
	










a) Đầu mút trái nhóm 1 là 30.
b) Độ dài của nhóm 2 là 45.
c) Giá trị đại diện nhóm 3 là 60.
d) Tần số tích lũy nhóm 4 là 8




Câu 2: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và .



[image: ]a) Góc giữa  và  là .



b) Góc giữa  và mặt phẳng là .



c) Góc giữa  và  bằng .



d) Góc giữa và  bằng .
PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Hai bạn Hải và Hà chơi trò bắn cung. Mỗi bạn chỉ bắn một lần. Xác suất để bạn Hải và bạn Hà bắn trúng bia lần lượt là 0,8 và 0,6 trong lần bắn của mình. Tính xác suất bạn Hải và bạn Hà đều bắn trúng bia.

Câu 2: Rút gọn biểu thức .

Câu 3: Tìm đạo hàm của hàm số 
Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng a. SA=2a. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).
PHẦN IV (4 điểm): Tự luận. Học sinh làm từ câu 1 đến câu 4. Trình bày chi tiết lời giải.
Câu 1(1,25 điểm): Giải các phương trình sau:		


a. .		b. .
Câu 2(1,25 điểm): 

 a. Tính đạo hàm của hàm số .

	  b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có tung độ bằng 2.

Câu 3(1,25 điểm): Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, . Chứng minh rằng AC vuông góc với SB.



Câu 4(0.5 điểm): Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên biết tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ  một tam giác vuông cân tại .
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